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Họ và tên 

 

Năm sinh 

Năm 

vào 

ngành 

 

Chức vụ 
Trình độ 

CM 

Số điện 

thoại 

01 Nguyễn Thị Sáu 04/10/1969 1986 Hiệu trưởng ĐH SPMN 0968.555.108 

02 Lê Thị Làn 07/03/1969 2003 Phó Hiệu trưởng ĐH SPMN 0396.859.688 

03 Nguyễn Quỳnh Thư 02/03/1981 2003 Phó Hiệu trưởng ĐH SPMN 0983.104.824 

04 Bùi Thị Minh Thủy 23/06/1977 1995 Giáo viên ĐH SPMN 0867.878.882 

05 Trần Thị Bền 15/05/1986 2007 TTCM ĐH SPMN 0988.925.210 

06 Nguyễn Thị Nhung 28/12/1984 2006 TTCM ĐH SPMN 0968.910.372 

07 Nguyễn Thị Thu Huyền 19/08/1988 2009 Giáo viên ĐH SPMN 0398.133.988 

08 Trần Thị Hiền 15/05/1981 2004 Giáo viên ĐH SPMN 0347.854.077 

09 Hoàng Thị Bình 20/07/1981 2005 Giáo viên ĐH SPMN 0383.555.896 

10 Nguyễn Thị Anh 29/09/1972 1995 Giáo viên ĐH SPMN 0902.245.909 

11 Chu Thị Hoài Giang 28/09/1989 2010 Giáo viên CĐ SPMN 0376.670.639 

12 Nguyễn Thị Thùy 15/06/1989 2011 Giáo viên ĐH SPMN 0326.549.897 

13 Nguyễn Thị Lừng 16/02/1990 2011 Giáo viên ĐH SPMN 0984.961.885 

14 Nguyễn Thị Kim Oanh 04/12/1975 2008 Giáo viên ĐH SPMN 0353.816.189 

15 Nguyễn Thị Thu 20/06/1982 2009 Giáo viên ĐH SPMN 0983.705.728 

16 Nguyễn Thị Hải 26/11/1983 2003 Giáo viên ĐH SPMN 0352.289.093 

17 Võ Thị Cải 08/07/1979 2003 GV - CTCĐ ĐH SPMN 0384.796.614 

18 Trần Thị Dung 24/07/1985 2009 Giáo viên ĐH SPMN 0363.458.882 

19 Bùi Thị Phương 19/08/1992 2012 Giáo viên ĐH SPMN 0964.504.175 

20 Phạm Thị Phương Nhung 24/03/1987 2009 Giáo viên CĐ SPMN 0972.558.022 

21 Nguyễn Thị Vân Anh 12/07/1987 2011 Giáo viên ĐH SPMN 0976.537.338 



22 Chu Thị Quyên 21/06/1986 2011 Giáo viên ĐH SPMN 0962.139.125 

23 Nguyễn Thị Hợp 09/06/1988 2011 Giáo viên ĐH SPMN 0363.391.386 

24 Nguyễn Thị Nhàn 20/03/1983 2012 TTVP - Y tế Y sỹ TC 0982.796.529 

25 Phạm Thị Lê Dung 15/11/1989 2014 Kế toán CĐ Kế toán 0383.220.386 

 

Thủy An, ngày 01 tháng 9 năm 2024 
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